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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

                 SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SYT- NV                                    -Vũng T u, ng y     tháng  9  năm 2022 
V/v đăng tải thông tin người  

hành nghề được phân công 

khám bệnh, chữa bệnh lao 

 

                 Kính gửi: 

- Bệnh viện phổi Phạm Hữu Chí; 

- Các Trung tâm Y tế. 

 

Thực hiện Thông tư  36/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc 

Quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế liên quan tới khám bệnh, chữa bệnh lao và Công văn số 3153/BYT-BH  

ngày 16 tháng 6 năm 2022 về việc tổ chức thực hiện Thông tư 36/2021/TT-BYT; 

Quyết định số 1314/QĐ- BYT ngày 24 tháng  3 năm 2020 về việc ban hành Hướng 

dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao. 

Sở Y tế phân công 23 (hai mươi ba) người hành nghề đã có đủ điều kiện thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh lao theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đồng thời đăng tải trên 

Website Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu, thông tin của 23 người hành nghề (có danh sách 

đính kèm). 

Sở Y tế đề nghị Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, các Trung tâm Y tế, tổ chức 

thực hiện theo các qui định hướng dẫn./. 

 

 

Nơi nhận:                                           
- Như kính gửi;  

- Các PGĐ SYT (b/c); 

- Bộ phận CNTT SYT (đăng tải); 

- BHXH tỉnh BR-VT; 

- Lưu: VT-NV. 

              GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                                                Phạm Minh An 

 



DANH SÁCH NHÂN SỰ HÀNH NGHỀ ĐƯỢC PHÂN CÔNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH LAO  

 ( Kèm công văn số       /SYT-NV  ngày    tháng    năm 2022) 

Số  

tt 

 

Họ và Tên 

 

Tên cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

 

Mã định danh 

y tế        

(mã BHXH) 
Số chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

được phân 

công thực 

hiện 

Số GCN đã 

được tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã 

được tập 

huấn 

1 Phạm Trung Thảo 
Bệnh viện phổi 

Phạm Hữu Chí 5103002415 000505/BRVT-CCHN 
KB, CB 

 Lao  5640/2021-B45 17/12/2021 

2 Nguyễn Trường Giang 
Bệnh viện phổi 

Phạm Hữu Chí 
5196033333 000666/BRVT-CCHN 

KB, CB 

 Lao 5634/2021-B45 17/12/2021 

3 Võ Quốc Thân 
Bệnh viện phổi 

Phạm Hữu Chí 7709024374 004783/BRVT-CCHN 
KB, CB 

 Lao 5637/2021-B45 17/12/2021 

4 Lê Hữu Bình 
Bệnh viện phổi 

Phạm Hữu Chí 5196030958 002107/BRVT-CCHN 
 KB, CB 

Lao 5635/2021-B45 17/12/2021 

5 Phạm Đặng Trung Nghĩa 
Bệnh viện phổi 

Phạm Hữu Chí 5105010316 003762/BRVT-CCHN 
KB, CB 

 Lao 5639/2021-B45 17/12/2021 

6 Trần Kim Minh 
TTYT  

thị xã Phú Mỹ 5196020399 000339/BRVT-CCHN 
 KB, CB 

Lao 5907/2022-B45 08/07/2022 

7 Võ Tâm Minh 
TTYT  

thị xã Phú Mỹ 5106005717 003666/BRVT-CCHN 
KB, CB 

Lao 5908/2022-B45 08/07/2022 

8 Trần Thiên Phúc 
TTYT  

huyện Long Điền 
7712000621 002773/BRVT-CCHN 

KB, CB 

Lao 5641/2021-B45 17/12/2021 

9 Đào Mỹ Nga 

TTYT  

huyện Long Điền 7710004494 004124/BRVT-CCHN 

KB, CB 

Lao 3130/2022-B45 08/4/2022 

10 Trần Đình Bảo 

TTYT  

huyện Long Điền 7722061703 006063/BRVT-CCHN 

KB, CB 

Lao 3129/2022-B45 08/4/2022 



 

11 Lê Thị Yến 
TTYT  

huyện Long Điền 7710004496 004298/BRVT-CCHN 

KB, CB 

Lao 3128/2022-B45 08/4/2022 

12 Võ Kim Duy 
TTYT  

huyện Long Điền 7721611766 006019/BRVT-CCHN 
KB, CB 

Lao 5643/2021-B45 17/12/2021 

13 Võ Tân 
TTYT  

huyện Châu Đức 5199002374 000425/BRVT-CCHN 
KB, CB 

Lao 5630/2021-B45 17/12/2021 

14 Nguyễn Xuân Dũng 
TTYT  

huyện Đất Đỏ 5102003482 002544/BRVT-CCHN 
KB, CB 

Lao 5906/2022-B45 08/7/2022 

15 Lê Thị Kim Chi 
TTYT  

huyện Đất Đỏ 
7708012456 004622/BRVT-CCHN 

KB, CB 

Lao 
5905/2022-B45 08/7/2022 

16 Nguyễn Thị Thảo Ngân 
TTYT  

huyện Đất Đỏ 
7722111941 005397/BRVT-CCHN 

KB, CB 

Lao 
5903/2022-B45 08/7/2022 

17 Nguyễn Văn Đáng 
TTYT  

huyện Đất Đỏ 
5196041085 002510/BRVT-CCHN 

KB, CB 

Lao 
5904/2022-B45 08/7/2022 

18 Dương Thị Diễm Thúy 
TTYT  

huyện Đất Đỏ 
5102003489 002563/BRVT-CCHN 

KB, CB 

Lao 
5902/2022-B45 08/7/2022 

19 Trần Viết Như Hữu 
TTYT  

huyện Xuyên Mộc 5196033318 000731/BRVT-CCHN 
KB, CB 

Lao 5916/2022-B45 08/07/2022 

20 Trần Thị Mai Thành 
TTYT  

huyện Xuyên Mộc 5196008927 002054/BRVT-CCHN 
KB, CB 

Lao 5915/2022-B45 08/07/2022 

21 Vũ Văn Nam 
TTYT  

huyện Xuyên Mộc 5196033342 002053/BRVT-CCHN 
KB, CB 

Lao 5917/2022-B45 08/07/2022 

22 Nguyễn Duy Phong 

 TTYT  

TP Vũng Tàu 7709005803 004583/BRVT-CCHN 

KB, CB 

Lao 
 

5651/2021-B45 
17/12/2021 

23 Trần Đình Minh 

TTYT  

TP Vũng Tàu 7721224681 006148/BRVT-CCHN 

KB, CB 

Lao 
 

5650/2021-B45 
17/12/2021 

Tổng cộng 23 nhân sự 
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